
10/2/2025

1

SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN:

MỘT NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH GỘP

ThS. BS. Võ Trung Đình
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Thống Nhất

NỘI DUNG

ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU

PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

KẾT LUẬN

1

2

3

4

1

2



10/2/2025

2

ĐẶT VẤN ĐỀ

Rello, J., et al., 2019. Factors associated with ventilator-associated events: an international multicenter prospective cohort study. European Journal of 
Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 38(9), pp.1693-1699.
Ramirez-Estrada, S., Peña-Lopez, Y., Vieceli, T. and Rello, J., 2023. Ventilator-associated events: from surveillance to optimizing management. Journal of 
Intensive Medicine, 3(03), pp.204-211.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Centers for Disease Control and Prevention. "National 
Healthcare Safety Network (NHSN) patient safety component 
manual." Atlanta, GA: Centers for Disease Control and 
Prevention (2019).

3

4



10/2/2025

3

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bonell, A., Azarrafiy, R., Huong, V.T.L., Viet, T.L., Phu, V.D., Dat, V.Q., 
Wertheim, H., van Doorn, H.R., Lewycka, S. and Nadjm, B., 2019. A 
systematic review and meta-analysis of ventilator-associated 
pneumonia in adults in Asia: an analysis of national income level on 
incidence and etiology. Clinical Infectious Diseases, 68(3), pp.511-518.

▪ Đã có nghiên cứu

tổng quan và phân

tích gộp về viêm

phổi liên quan thở

máy (VAP)
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▪ VAE: có nghiên cứu tổng

quan nhưng chưa phân

tích gộp để ước lượng

tổng quát, chính xác và

có độ tin cậy cao hơn về

tỷ suất & yếu tố nguy cơ

của VAE
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MỤC TIÊU

▪ Xác định tỷ suất VAEs (VAC, IVAC, IVAP) ở bệnh 

nhân trưởng thành tại ICU

▪ Xác định các yếu tố nguy cơ của VAEs ở bệnh 

nhân trưởng thành tại ICU

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
▪  Tổng quan hệ thống và phân tích gộp

▪  Từ 9/2024 to 5/2025

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

▪  Đối tượng: các bài báo gốc về VAEs và yếu tố nguy cơ 
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CƠ SỞ DỮ LIỆU TÌM KIẾM

CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

10

VAE

VAC*

IVAC*

IVAP*

Ventilator event

Ventilat*

LOS*

Fluid balance*

mechanical*

Related*

*

adult*

patient*

AND

OR

* truncationrisk*

▪  Tiềm kiếm vào 3/2025

▪  Sàng lọc nghiên cứu: PRISMA

▪  Đánh giá nghiên cứu: STROBE checklist
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PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

11

▪ Gói meta và metafor trong R Studio (2024.12.0)

▪ Đối với biến nhị phân/danh định: hàm metagen() để ước

tính odds ratio (OR) cùng KTC 95%, sử dụng random

effects model

▪ Đối với dữ liệu liên tục: hàm metacont() để tính chênh

lệch trung bình (Mean Difference) và KTC 95%.

▪ Mức ý nghĩa thống kê được xác định tại p < 0,05.

KẾT QUẢ
Tổng  bài báo tìm được

(n = 216)

Số bài báo còn lại sau sàng lọc

(n = 103)

Bài báo loại bỏ (n = 26)

Bài báo toàn văn được đánh giá 

tính phù hợp (n = 10)

Nguyên nhân
1. Báo cáo trùng lập (n = 18)

2. Mẫu nghiên cứu không phù hợp (n = 

4)

3. Dữ liệu không phù hợp(n = 2)

4. Dữ liệu không đầy đủ (n = 1) 

Số nghiên cứu được đưa vào tổng hợp định tính và định lượng (n = 11)

Sau lọc trùng  (n = 129) Loại bỏ do trùng lập (n = 87)

Tìm kiếm trích dẫn bổ sung (n = 2)
+ 1 bài báo đủ điều kiện   + 1 bài báo dữ liệu không đầy đủ

+1

+1

+1
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Tỷ suất VAC (Ventilator-Associated Condition)

13

Tỷ suất IVAC (Infection-related Ventilator-
Associated Complication)
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Tỷ suất PVAP (Possible Ventilator-
Associated Pneumonia)
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Yếu tố nguy cơ: Phù phổi cấp
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Yếu tố nguy cơ: Dịch dạ dày tồn lưu
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Yếu tố nguy cơ: Dịch dạ dày tồn lưu
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Yếu tố nguy cơ: Điểm phần đông máu 
trong SOFA
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Yếu tố nguy cơ: Điểm phần tim mạch 
trong SOFA
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Yếu tố nguy cơ: Cân bằng dịch (CBD) tích 
luỹ dương ≥ 50ml từ ngày thở máy 1-4
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Yếu tố nguy cơ: Cân bằng dịch (CBD) tích 
luỹ dương ≥ 50ml từ ngày thở máy 1-4
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Yếu tố nguy cơ: Kéo dài an thần > 7 
ngày

23

Yếu tố nguy cơ: Số lượng hồng cầu
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Yếu tố nguy cơ: Liệu pháp khử nhiễm đường 
tiêu hoá
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Yếu tố nguy cơ: Phẫu thuật/chấn thương
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Yếu tố nguy cơ: Thời gian thở máy

27

Yếu tố nguy cơ: Thời gian nằm viện
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Yếu tố nguy cơ: Thời gian nằm ICU

29

KẾT LUẬN

30

▪ Tỷ suất VAC: 15,73 (KTC 95%: 12,49 – 18,7)

▪ TỶ suất IVAC: 7,80 (KTC 95%: 5,74 – 9,85)

▪ TỶ suất PVAP: 4,95 (KTC 95%: 3,17 – 6,72)

▪ Yếu tố nguy cơ: phù phổi cấp, dịch dạ dày tồn lưu, điểm

đông máu và tim mạch (SOFA), cân bằng dịch (+), kéo

dài an thần, liệu pháp khử nhiễm đường tiêu hoá, phẫu

thuật/chấn thương, thời gian thở máy/nằm viện/nằm ICU

▪ Yếu tố bảo vệ: số lượng hồng cầu
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ LẮNG NGHE

31
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